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Thông tin chi tiết về keo gắn đá SJE 3000 

 Tên sản phẩm: Keo gắn đá SJE 3000 

 Mã sản phẩm: SJE 3000 

 Nhập khẩu: Hàn Quốc 

 Thành phần keo: 2 thành phần 

 Trạng thái tồn tại: Dẻo dính,định hình 

 Màu sắc: Trắng và xám 

 Tỷ lệ trộn (A:B): 1:1 

 Đóng gói: Bộ 20kg 

 Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Keo gắn đá SJE 3000 nhập khẩu Hàn Quốc 

Thông số kỹ thuật của keo gắn đá 

 Thành phần hóa học: Nhựa Epoxy 

 Hàm lượng chất rắn: >=95% 

 Cường độ kéo: >=25 N/mm2 

 Cường độ nén: >=40 N/mm2 
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 Cường độ uốn: >= 35N/mm2 

 Cường độ hấp thụ năng lượng: 4.4 KJ/m2 

 Cường độ bám dính: >= 8.4 N/mm2 

 Hệ đóng rắn: Đóng rắn phản ứng 

 Thời gian thi công cho phép ở 25 độ C: 30 +- 10 phút 

 Độ cứng Shore D: 85 

Một số những đặc điểm nổi bật của keo gắn đá SJE 3000 

Keo dán đá SJE 3000 không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công mà còn có những đặc tính ưu 
việt so với nhiều loại vật liệu khác mang đến một không gian đẹp đến từng chi tiết nhỏ cho ngôi nhà của 
bạn. 

 Cấu tạo đặc biệt, keo dán đá có độ kết dính tốt hơn so với các loại vật liệu xây dựng khác 

 Đồng thời, nhờ độ ma sát lớn, cùng độ bám dính cao, chống trượt tốt; các viên gạch có kích 
thước sẽ được dính vô cùng chắc chắn 

 Keo gắn đá SJE 3000 rất dễ dàng sử dụng ( định hình tốt, tỷ lệ trộn 1:1) 

 Không gây ố màu cho đá, lý tưởng cho các loại đá cẩm thạch, đá sáng màu ( hoặc các loại 
gạch, đá tương tự khác…) 

 Chịu được shock và rung động 

 SJE 3000 là loại keo liên kết bền vững, không lão hóa 

 Tình chất cở lý cao: Bám dính cao, độ uốn, độ đàn hồi 

 Khả năng bám dính tốt trên hầu hết các bề mặt vật liệu 

 Sử dụng rộng rãi cả trong nhà và ngoài trời, kể cả đá khổ lớn 

 Đóng rắn được ở nhiệt độ thấp : < 5 độ C 

 Không bị hư hỏng theo thời gian nếu sử dụng một lần không hết ( nếu chưa pha trộn với xúc 
tác) 

 Thời gian khô tương đối chậm. Từ 3-4h sau khi thao tác mới có thể sử dụng được. 

 Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể điều chỉnh được thời gian đóng rắn 
của keo nhanh hay chậm; bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm tỷ lệ % giữa xúc tác và keo. 

 Keo gắn đá SJE 3000 không chứa dung môi, an toàn cho môi trường và người sử dụng 

 Giảm được thời gian, công sức và tiền bạc cho người sử dụng 
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Hỗn hợp màu của keo dán đá SJE 3000 

Ứng dụng của keo gắn đá SJE 3000 được sử dụng trong các trường hợp nào ? 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên keo gắn đá SJE 3000 rất phù hợp với nhiều hạng mục 
hiện nay: 

 Gắn đính điểm đá tự nhiên ( granite, marble..) 

 Gắn đá khổ lớn trên tường và các vị trí trep cao, trong nhà và ngoài trời 

 Gắn đá móc treo 

 Sửa chữa các vết nứt bê tông, sửa chữa, gắn kết gỗ và kim loại 

 Keo dán cho xây dựng, bê tông đúc sẵn và đá 

 Keo gắn cho các vị trí thang máy và bậc thềm 

 Keo gắn hoặc sửa chữa các loại gạch đá 

 Keo gắn và dán các loại sắt, gỗ đá… 

 Kết hợp với ke móc để ốp đá tự nhiên khổ lớn ở mặt tiền các tòa nhà cao tầng, biệt thự, mặt 
thang máy 

 Sử dụng như một loại keo dán đá, ốp đá trực tiếp tại các vị trí cần chịu lực cao 

 Gắn đá, gỗ, gốm, sửa chữa trong xây dựng 
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 Sửa chữa vết nứt bê tông, kim loại 

 Thích hợp cho ốp và dán đá tại nhiều vị trí; đặc biệt là các vị trí khó thi công như: trần nhà, 
vách đứng, hay những vách nghiêng. 

Cách sử dụng keo gắn đá SJE 3000 hai thành phần đơn giản mang lại hiệu quả cao 

Để keo gắn đá SJE 3000 đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần thực hiện đúng theo các chỉ dẫn nhà sản 
xuất đưa ra. Dưới đây, chúng tôi sẽ gợi ý các bước sử dụng keo dán đá hiệu quả và an toàn 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Búa cao su 

 Keo gắn đá SJE 3000 

 Bay chỉnh mạch, bay miết mạch 

 Ke mạch chữ thập, hay mút cao su… 

 Máy cắt 

 Dụng cụ để trộn 

Bước 2: Yêu cầu bề mặt thi công 

 Bề mặt thi công yêu cầu phải sạch sẽ, không có tạp chất hay dầu mỡ, sáp… 

 Những khu vực có ánh nắng chiếu vào phải được làm mát trước khi thi công; do những vị trí 
chịu tác động nhiệt cao, có thể ảnh hưởng đến chất lượng thi công. 

 Keo gắn đá SJE 3000 luôn đạt tiêu chuẩn hàng đầu về chất lượng 

 Đảm bảo bề mặt cần thi công bằng phẳng, sạch sẽ. 

 Bề mặt thi công cần phải cứng chắc nhất định, đặc biệt là đối với những bề mặt có rung động 
lớn như vách thạch cao, vách xi măng sợi… 

Bước 3: Trộn keo rồi bắt đầu thi công 

 Keo gắn đá Teeniax cần được trộn theo đúng tỉ lệ 1:1 theo đúng hướng dẫn ở bao bì; và 
ngâm trong vòng 3-4 phút để đạt hiệu quả cao nhất 

 Sử dụng bay có răng cưa để thi công. Đầu tiên trám một lớp keo dày khoảng 3mm trên bề 
mặt cần ốp lát 

 Chú ý, cũng cần phủ một lớn keo tăng khả năng bám dính trên viên đá 

 Đặt đá ở vị trí đã định sẵn rồi nhẹ nhàng ấn xuống cho gạch lún đều và bám dính trên lớp 
keo. 

 Sau đó tiến hành vệ sinh sạch sẽ bề mặt đá 

Lưu ý: 

Không trộn keo trên bề mặt sắp lát 

Trộn keo theo khối lượng công việc phù hợp; không trộn quá nhiều làm keo khô đi giảm chất lượng kết 
dính (thời gian đảm bảo sau khi trộn khoảng 3 giờ) 
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Bước 4: Tiến hành chít mạch 

 Sau khi lát đá khoảng 4 – 6 giờ, tiến hành chít mạch bằng keo chít mạch (còn gọi là keo chà 
ron) 

 Sử dụng bay cao su mềm để thi công keo chít mạch miết đầy vào các mạch 

 Và tiến hành vệ sinh sau khi chít mạch khoảng 25- 30 phút 

 Không lau trực tiếp vào phần keo chít mạch, chỉ lau sạch phần keo thừa bám trên bề mặt 
bằng miếng xốp thấm nước 

 
Hướng dẫn cách dùng keo dán đá SJE 3000 

Điều kiện đảm bảo an toàn sức khoẻ khi dùng keo gắn đá 

 Nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang và kính mắt 

 Tránh để sản phẩm dính lên mắt, mũi và da 

 Không được hít mùi sản phẩm quá lâu; sẽ gây khó chịu cho người sử dụng 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng 

 Không được để hoá chất ở nơi lung tung 

 Nếu bị dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán 
kịp thời  

 Nên để keo gắn đá SJE 3000 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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